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	1. Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III

	Hệ số
	2,34
	2,67
	3,0
	3,33
	3,66
	3,99
	4,32
	4,65
	4,98

	2. Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng II

	Hệ số
	4,0
	4,34
	4,68
	5,02
	5,36
	5,7
	6,04
	6,38
	

	3. Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng I

	Hệ số
	4,44
	4,74
	5,08
	5,42
	5,76
	6,1
	6,44
	6,78
	



